
         Phu Lục 1.4 

KHỐI LỚP 5 – NĂM HỌC 2022 - 2023 

     HỌC KÌ 1     

    TUẦN 1      

T.GIAN  5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 Khai Giảng 
TĐ thư viện Thể dục  Tin học Mĩ thuật 

   

 

2 Khai Giảng 
Toán Toán Tin học Kĩ thuật 

   

3 
Tập đọc  LT&C Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc 

   

4 
Toán  Kể chuyện Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức 

   

Chiều 

5 Thể dục  Toán Tiếng Anh Toán  

 

Vui tết 

Trung thu 

   

6 Chính tả  Tập làm văn LT&C Tập làm văn    

7 Khoa học Địa lí  Lịch sử HĐTN    

TS tiết/tuần 32  

    TUẦN 2      

T.GIAN   12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN TĐ thư viện Thể dục  Tin học Mĩ thuật 
    

 

2 
Tập đọc  Toán Toán Tin học Kĩ thuật 

  

3 
Toán  LT&C Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc 

  

4 
Địa lí  Kể chuyện Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức 

  

   SHCM tổ     

Chiều 
5 Thể dục  Toán Tiếng Anh Toán HỌP PH 

LỚP  
  

6 Chính tả  Tập làm văn LT&C Tập làm văn   



7 Khoa học Địa lí  Lịch sử HĐTN   

         

TS tiết/tuần 32  

    TUẦN 3      

T.GIAN  19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 
HĐTN  TĐ thư viện Toán Tin học Mĩ thuật 

   

Sinh hoạt chuyên 

môn tổ trực tuyến 

từ 19h đến 20h 

2 
Tập đọc  Lịch sử Thể dục  Tin học Kĩ thuật 

  

3 
Toán  Tiếng Anh Kể chuyện Tiếng Anh Âm nhạc 

   

4 
Địa lí  Thể dục  Tập đọc Tiếng Anh  Đạo đức 

   

5 

  

 
 Ôn toán  

   

Chiều 

6 Toán   Toán Tập làm văn Toán 

CĐỀ TĐTV 

   

7 Chính tả  LT&C LT&C Tập làm văn    

8 Khoa học  HĐTN Khoa học HĐTN+SHL    

TS tiết/tuần 33  

    TUẦN 4      

T.GIAN  26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật     

 
2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật   

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc     

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức     



5 

  

 
 Thể dục      

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

SHCM tổ 

    

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

         

TS tiết/tuần 33  

    TUẦN 5      

T.GIAN  3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật     

Họp phụ huynh lớp 

trực tuyến từ 19h30 

đến 20h 30 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật   

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc     

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức     

5 

  

 
 Thể dục      

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

ĐẠI HỘI 

LIÊN ĐỘI 

    

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33  

    TUẦN 6      

T. GIAN  10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 



Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật     

 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật   

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc     

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức     

5 

  

 

SHCM tổ Thể dục      

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

HNCBVC 

    

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33  

    TUẦN 7      

T.GIAN  17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật     

 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật     

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc     

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức     

 5 

  

 
 Thể dục      

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán      

7 Chính tả  LT&C TLV TLV      

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN      

TS tiết/tuần 33  



    TUẦN 8      

T. GIAN  
24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 

Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật     

 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật     

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc     

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức     

 5 

  

 
 Thể dục      

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán  

SHCM 

Trường 

    

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33  

    TUẦN 9      

T.GIAN  31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật     

Sinh hoạt chuyên 

môn tổ trực tuyến 

từ 19h00 đến 

20h00. 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật   

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc     

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức     

5 
SHCM tổ 

 

 
 Thể dục      

Chiều 6 Toán   Toán Ôn toán Toán      



7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

             

TS tiết/tuần 33  

    TUẦN 10      

T.GIAN  7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật     

 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật   

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc     

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức     

5     Thể dục      

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

SHCM tổ 

    

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33  

    TUẦN 11      

T.GIAN  14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật 

 Tọa đàm 

20/11  

  

  

 2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật  

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc   



4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức     

5     Thể dục      

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

Hội diễn văn 

nghệ chào 

mừng 20/11 

    

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33  

    TUẦN 12      

T.GIAN  21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật    

 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật   

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc    

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức    

5 

  

 
 Thể dục     

Chiều  

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

SHCM  

Trường  

   

7 Chính tả  LT&C TLV TLV    

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN    

TS tiết/tuần 33  

    TUẦN 13      

T.GIAN  28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 



Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật    

 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật   

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc    

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức    

5 

  

 
 Thể dục     

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

SHCM tổ 

   

7 Chính tả  LT&C TLV TLV    

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN    

TS tiết/tuần 33  

    TUẦN 14      

T.GIAN  5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật    

 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật   

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc    

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức    

5 

  

 
 Thể dục     

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán     

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33  



    TUẦN 15      

T.GIAN  12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật     

 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật   

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc     

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức     

5    SHCM tổ Thể dục      

          

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 
Nói chuyện về 

truyền thống 

anh bộ đội Cụ 

Hồ 

    

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33  

 TUẦN 16      

T.GIAN  19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

  HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật     

Sinh hoạt chuyên 

môn tổ 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật     

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc     

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức     

5     Thể dục      

           



Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán      

7 Chính tả  LT&C TLV TLV      

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN      

TS tiết/tuần 33  

    TUẦN 17      

T.GIAN 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/01 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật     

Sinh hoạt chuyên 

môn tổ thống nhất 

việc ra đề thi, cuối 

kì 1. Chiều thứ 4  

dạy bù sáng thứ 2 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật     

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc     

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức     

5     Thể dục      

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

SHCM tổ 

    

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33  

    TUẦN 18      

T.GIAN 2/01 3/01 4/01 5/01 6/01 7/01 8/01 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1  

Nghỉ bù tết 

dương lịch 

TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật HĐTN    Chiều thứ 6 dạy bù 

chiều thứ 2 

Sáng thứ 7 dạy bù 

sang thứ 2 

2 Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật Tập đọc    

3 Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc Toán    



4 Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức Địa lí    

5    Thể dục      

Chiều 

6 

Nghỉ bù tết 

dương lịch 

Toán Ôn toán Toán Toán       

7 LT&C TLV TLV Chính tả      

8 HĐTN LT&C HĐTN Khoa học      

TS tiết/tuần 33  

Tổng hợp, thống kê số tiết dạy trong học kì I 

Môn học Số tiết Ghi chú 

Tiếng Việt 144  
Toán 90  
Đạo đức 18  
Khoa học  36  
Lịch sử  18  
Địa lí  18  
Mĩ Thuật 18  
Thể dục  36  
Âm nhạc  18  
Kĩ thuật  18  
Môn học tự chọn Ngoại ngữ (tiếng Anh) 54  
Tin học  36  
Hoạt động trải nghiệm 54  
Hoạt động củng cố tăng cường Tiếng Việt 0  
Hoạt động củng cố tăng cường Toán 16  
Tiết đọc thư viện 18  

Sinh hoạt chuyên môn (buổi) 12 Sinh hoạt tổ chuyên môn 4 buổi, SHCM trường 4 buổi 

Các buổi nghỉ trong kì I   
Tổng số tiết học trong kì I 594  

HỌC KÌ II 



TUẦN 19 

T.GIAN  9/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật    

 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật    

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc    

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức    

5     Thể dục     

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

SHCM tổ 

    

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33  

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

T.GIAN  16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 

 
Buổi 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 
nhật 

Sáng 

1 

Chợ tết quê 

em 

Tết trồng 

cây 

      

 

2       

3       

4       

5       

Chiều 

6         

7               

8               

9               

10               



TS tiết/tuần   

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

T.GIAN  23/01 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1           

HĐNK 

  

  

  

  

    

 

2             

3             

4             

5             

Chiều 

6               

7               

8               

9               

10               

TS tiết/tuần    

TUẦN 20 

T.GIAN  30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật    

 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật    

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc    

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức    

5     Thể dục     

Chiều 
6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

 
    

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     



8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33    

TUẦN 21 

T.GIAN  6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật    

 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật    

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc    

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức    

5     Thể dục     

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

 

   

7 Chính tả  LT&C TLV TLV 
 

  

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33  

TUẦN 22 

T.GIAN  13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật    

 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật    

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc    

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức    

5   SHCM tổ  Thể dục     



Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán      

7 Chính tả  LT&C TLV TLV 

SHCM tổ 
    

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33  

TUẦN 23 

T.GIAN  20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật    

Sinh hoạt chuyên 

môn tổ 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật    

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc    

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức    

5     Thể dục     

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

 

   

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33  

TUẦN 24 

T.GIAN  27/2 28/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật    

 2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật    

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc    



4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức    

5  SHCM tổ   Thể dục     

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán      

7 Chính tả  LT&C TLV TLV      

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN      

TS tiết/tuần 33  

TUẦN 25 

T.GIAN  6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật    

 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật    

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc    

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức    

5     Thể dục     

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán     

7 Chính tả  LT&C TLV TLV      

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN      

TS tiết/tuần 33  

TUẦN 26 

T.GIAN  13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật    



2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật    

Sinh hoạt chuyên 

môn tổ 

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc    

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức    

5     Thể dục     

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

SHCM tổ 

   

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33  

TUẦN 27 

T.GIAN  20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật    

Sinh hoạt chuyên 

môn tổ 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật    

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc    

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức    

5     Thể dục     

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 
Trò chơi dân 

gian, rung 

chuông vàng  

KN 26/3 

   

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33  

TUẦN 28 

T.GIAN  27/3 28/3 28/3 30/3 31/3 1/4 2/4 



Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật    

 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật    

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc    

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức    

5     Thể dục     

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

SHCM tổ 

    

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     

TS tiết/tuần 33  

TUẦN 29 

T.GIAN  3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật    

Chiều thứ 3 dạy bù 

5 tiết sáng thứ 2 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật    

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc    

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức    

5     Thể dục     

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán     

7 Chính tả  LT&C TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN     



TS tiết/tuần 33  

TUẦN 30 

T.GIAN  10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật   

 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật   

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc   

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức   

5   SHCM tổ  Thể dục    

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

Ngày hội 

đọc sách 

  

7 Chính tả  LT&C TLV TLV   

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN   

TS tiết/tuần 33  

TUẦN 31 

T.GIAN  17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật     

Chiều thứ 6 dạy bù 

4 tiết sang thứ 2 

tuần 33.Sinh hoạt 

tổ chuyên môn từ 

10 h đến 10h30. 

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật     

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc     

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức     

 5     Thể dục      

Chiều 6 Toán   Toán Ôn toán Toán      



7 Chính tả  LT&C TLV TLV      

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN      

TS tiết/tuần 33  

TUẦN 32 

T.GIAN  24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 
29/4 

10/3 ( ÂL) 
30/4 

Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật HĐTN    

Chiều thứ 6 bù 3 

tiết chiều thứ 2 

tuần 33; sáng thứ 7 

bù 4 tiết sáng thứ 2 

tuần 33.  

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật Tập đọc    

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc Toán    

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức Địa lí    

5    SHCM tổ Thể dục     

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán Toán      

7 Chính tả  LT&C TLV TLV Chính tả     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN Khoa học     

TS tiết/tuần 40  

 

TUẦN 33 

T.GIAN  1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 

Nghỉ 10/3 

ÂL 

Nghỉ lễ 

30/4 
Nghỉ lễ 1/5 

Tin học Mĩ thuật TĐ TV   Chiều thứ 6 bù 3 

tiết chiều thứ 3 

tuần 33; sáng thứ 7 

bù 4 tiết sáng thứ 3 

tuần 33.  

2 Tin học Kĩ thuật Lịch sử  

3 Tiếng Anh Âm nhạc Tiếng Anh   



4 Tiếng Anh  Đạo đức Thể dục    

5  Thể dục     

Chiều 

6 Toán Toán 

SHCM tổ 

  

7 TLV LT&C   

8 HĐTN HĐTN   

TS tiết/tuần 19  

TUẦN 34 

T.GIAN  8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật Toán   

Chiều thứ 6 bù 3 

tiết chiều thứ 4 

tuần 33; sáng thứ 7 

bù 4 tiết sáng thứ 4 

tuần 33.  

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật Kể chuyện   

3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc Tập đọc   

4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức Khoa học  

5     Thể dục    

 

 

Chiều 

6 Toán   Toán Ôn toán Toán Ôn toán     

7 Chính tả  LT&C TLV TLV TLV     

8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN LT&C     

TS tiết/tuần 40  

TUẦN 35 Điều chỉnh kế 

hoạch tuần T.GIAN  15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật  



 
1 HĐTN  TĐ TV Toán Tin học Mĩ thuật   

2 Tập đọc  Lịch sử Kể chuyện Tin học Kĩ thuật   

Sáng  3 Toán  Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Âm nhạc   

 4 Địa lí  Thể dục  Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức   

 5     Thể dục    

 6 Toán   Toán Ôn toán Toán 

SHCM tổ 

  

 7 Chính tả  LT&C TLV TLV   

Chiều  8 Khoa học  HĐTN LT&C HĐTN   

TS tiết/tuần  

33 

 

 

    

  Tổng hợp, thống kê số tiết dạy trong học kì II 

  Môn học Số tiết Ghi chú 

  Tiếng Việt 136  

  Toán 85  

  Đạo đức 17  

  Khoa học  34  

  Lịch sử  17  

  Địa lí  17  

  Mĩ Thuật 17  

  Thể dục  34  

  Âm nhạc  17  

  Kĩ thuật  17  

  

Môn học tự chọn Ngoại ngữ (tiếng 

Anh) 
51 

 

  Tin học  34  

  Hoạt động trải nghiệm 51  



  

Hoạt động củng cố tăng cường Tiếng 

Việt 
0 

 

  Hoạt động củng cố tăng cường Toán 17  

  Tiết đọc thư viện 17  

  
Sinh hoạt chuyên môn (buổi)  

Sinh hoạt tổ chuyên môn 7 buổi, sinh hoạt chuyên môn 

trường 5 buổi 

  Các buổi nghỉ trong Kì II 3  

  Tổng số tiết học trong kì II 561  
 

 

 

 

 

BGH DUYỆT 

                                  

 

                             Nguyễn Thị Hồng Minh 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

KHỐI TRƯỞNG 

 

                        

Nguyễn Thị Liên 


